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HIỆP ĐỊNH
VẬN TẢI HÀNG KHÔNG GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA HỒI GIÁO I-RAN

Lời nói đầu
Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Hồi giáo I-ran là các bên của Công ước về Hàng không dân dụng quốc tế được mở để ký tại Chicagô ngày bảy tháng mười hai năm 1944, (16/09/1323). Sau đây được gọi là “các Bên ký kết”; nhằn thiết lập và khai thác những chuyến bay thường lệ giữa và ngoài lãnh thổ tương ứng của các Bên ký kết;

Đã thỏa thuận như sau:

Điều 1: Định nghĩa

Dùng cho Hiệp định này:

A. Thuật ngữ “Công ước” chỉ Công ước về Hàng không dân dụng quốc tế được mở để ký tại Chicagô ngày bảy tháng Mười hai năm 1944 (16/09/1323) và bao gồm những sửa đổi đã được thông qua theo Điều 94 của Công ước đã có hiệu lực đối với cả hai Bên ký kết và các Phụ lục của Công ước và những sửa đổi của Phụ lục được thông qua theo Điều 90 của Công ước và đã có hiệu lực đối với cả hai Bên ký kết.

B. Thuật ngữ “nhà chức trách hàng không” trong trường hợp của Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chỉ Cục Hàng không dân dụng Việt Nam và bất kỳ người hoặc cơ quan nào được phép thực hiện bất kỳ chức năng nào mà Cục Hàng không dân dụng Việt Nam đang thực hiện, và trong trường hợp của Cộng hòa Hồi giáo I-ran chỉ Cục trưởng Cục hàng không dân dụng và bất kỳ người hoặc cơ quan nào được phép thực hiện bất kỳ chức năng nào mà Cục Hàng không dân dụng đang thực hiện.

C. Thuật ngữ “hãng hàng không được chỉ định” chỉ một hãng hàng không được chỉ định và cấp phép phù hợp với các quy định tại Điều 3 của Hiệp định này.

D. Thuật ngữ “tải cung ứng” đối với một tầu bay chỉ trọng tải của tầu bay đó trên một đường bay hoặc một phần của đường bay và thuật ngữ “tải cung ứng” đối với “một chuyến bay thỏa thuận” chỉ tải cung ứng của tầu bay được sử dụng trong chuyến bay đó, nhân với tần suất khai thác của tầu bay đó trong một thời gian nhất định trên một đường bay hoặc một phần của đường bay.

E. Thuật ngữ “lãnh thổ” đối với một Quốc gia chỉ vùng đất (đất liền và hải đảo), nội thủy và lãnh hải tiếp giáp và vùng trời nằm trên vùng đất, nội thủy và lãnh hải đó thuộc chủ quyền của Quốc gia đó.

F. Những thuật ngữ “chuyến bay”, “chuyến bay quốc tế”, “hãng hàng không” và “dừng với mục đích phi thương mại” có nghĩa tương ứng được quy định tại Điều 96 của Công ước.

G. Thuật ngữ “giá cước” chỉ các giá tiền phải trả cho việc chuyên chở hành khách, hành lý, hàng hóa và các điều kiện theo đó các giá tiền này được áp dụng, bao gồm cả các giá tiền và các điều kiện đối với các dịch vụ đại lý và những dịch vụ phụ khác nhưng không bao gồm tiền công và các điều kiện đối với việc chuyên chở bưu điện.

Điều 2: Trao quyền

1. Mỗi Bên ký kết trao cho hãng hàng không được chỉ định của Bên ký kết kia các quyền sau đây đối với các chuyến bay quốc tế:

a) quyền bay không hạ cánh qua lãnh thổ của mình;

b) quyền dừng với mục đích phi thương mại tại lãnh thổ của mình.

2. Mỗi Bên ký kết trao cho hãng hàng không chỉ định của Bên ký kết kia các quyền sau đây được quy định trong Hiệp định nhằm khai thác các chuyến bay quốc tế trên các đường bay được quy định tại Phần tương ứng của Bảng đường bay đính kèm theo Hiệp định này. Những chuyến bay như vậy sau đây được lần lượt gọi là “các chuyến bay thỏa thuận” và “các đường bay quy định”. Ngoài các quyền quy định tại đoạn (1) của Điều này, khi khai thác một chuyến bay thỏa thuận trên đường bay quy định, hãng hàng không được mỗi Bên ký kết chỉ định sẽ được hưởng quyền dừng ở lãnh thổ của Bên ký kết kia tại các điểm quy định cho đường bay này trong Bảng đường bay của Hiệp định này để lấy lên và cho xuống hành khách và hàng hóa, bao gồm cả bưu kiện.

3. Không ý nào trong quy định của Hiệp định này sẽ được coi là dành cho hãng hàng không của một Bên ký kết quyền lấy lên máy bay, ở lãnh thổ của Bên ký kết kia, hành khách và hàng hóa, hoặc bưu kiện, chuyên chở lấy tiền công hoặc tiền thuê và cho xuống một điểm khác ở lãnh thổ của Bên ký kết đó.

4. Trong những vùng có chiến sự và/hoặc sự chiếm đóng quân sự, hoặc những vùng bị ảnh hưởng, việc khai thác các chuyến bay như vậy sẽ tùy thuộc vào sự phê chuẩn của những nhà chức trách có thẩm quyền.

Điều 3: Chỉ định và cấp phép

1. Mỗi Bên ký kết sẽ có quyền chỉ định bằng văn bản gửi cho Bên ký kết kia một hoặc nhiều hãng hàng không để khai thác các chuyến bay thỏa thuận trên các đường bay quy định và có quyền thu hồi hoặc thay đổi sự chỉ định đó đối với bất cứ hãng hàng không đã được chỉ định nào.

2. Khi nhận được thông báo như vậy được nêu tại đoạn (1), Bên ký kết kia, tùy thuộc vào các quy định của đoạn (3) và (4) của Điều này, sẽ không chậm trễ cấp cho hãng hàng không được chỉ định đó giấy phép khai thác thích hợp.

3. Nhà chức trách hàng không của một Bên ký kết có thể yêu cầu hãng hàng không do Bên ký kết kia chỉ định chứng minh rằng hãng hàng không đó có đầy đủ khả năng để thực hiện các điều kiện quy định theo pháp luật và các quy định được nhà chức trách này áp dụng bình thường đối với việc khai thác các chuyến bay quốc tế phù hợp với các điều khoản của Công ước.

4. Mỗi Bên ký kết sẽ có quyền từ chối cấp giấy phép khai thác nói ở đoạn (2) của Điều này, và/hoặc áp đặt các điều kiện được coi là cần thiết đối với việc một hãng hàng không được chỉ định thực hiện các quyền quy định tại Điều 2 (2) của Hiệp định này trong bất cứ trường hợp nào khi Bên ký kết nói trên không được thỏa mãn rằng phần lớn sở hữu và quyền kiểm soát hữu hiệu đối với hãng hàng không đó thuộc về Bên ký kết chỉ định hãng hàng không đó hoặc thuộc về các công dân của Bên ký kết đó.

5. Vào bất cứ khi nào sau khi nhận được giấy phép như được nêu tại đoạn (2) ở trên, hãng hàng không đã được chỉ định có thể bắt đầu khai thác các chuyến bay thỏa thuận, với điều kiện hãng hàng không này tuân thủ các quy định hiện hành của Hiệp định này.

Điều 4: Đình chỉ và thu hồi

1. Mỗi Bên ký kết sẽ có quyền thu hồi giấy phép khai thác hoặc đình chỉ việc hãng hàng không được Bên ký kết kia chỉ định thực hiện các quyền được quy định trong Điều 2 (2) của Hiệp định này, hoặc áp đặt các điều kiện được coi là cần thiết đối với việc thực hiện các quyền này:

a) trong bất kỳ trường hợp nào khi Bên ký kết đó không được thỏa mãn rằng phần lớn sở hữu và quyền kiểm soát hữu hiệu đối với hãng hàng không này thuộc về Bên ký kết kia hoặc thuộc về các công dân của Bên ký kết kia; hoặc

b) trong trường hợp hãng hàng không này không tuân thủ luật pháp và/hoặc các quy định của Bên ký kết trao các quyền đó; hoặc

c) trong trường hợp hãng hàng không này khai thác không theo đúng các điều kiện được quy định trong Hiệp định này.

2. Trừ khi việc thu hồi hoặc đình chỉ ngay lập tức, hoặc áp đặt các điều kiện nói ở đoạn (1) của Điều này là cần thiết để ngăn ngừa việc vi phạm thêm luật pháp và/hoặc các quy định và/hoặc các điều khoản của Hiệp định này, quyền như vậy sẽ chỉ được thực hiện sau khi trao đổi ý kiến với Nhà chức trách hàng không của Bên ký kết kia. Việc trao đổi ý kiến như vậy giữa các nhà chức trách hàng không sẽ bắt đầu càng sớm càng tốt sau khi nhận được yêu cầu.

Điều 5: Áp dụng luật và các quy định

1. Luật và các quy định của mỗi Bên ký kết liên quan đến việc nào, đi khỏi lãnh thổ của Bên ký kết đó đối với tầu bay tham gia vào không vận quốc tế cũng như việc khai thác và dẫn đường của tầu bay đó ở trên hoặc bên trong lãnh thổ của Bên ký kết đó sẽ được áp dụng với tầu bay của hãng hàng không được chỉ định của Bên ký kết kia.

2. Luật và các quy định của mỗi Bên ký kết điều chỉnh việc nhập cảnh, lưu trú, và xuất cảnh của hành khách, tổ bay, hàng hóa hoặc thư từ từ lãnh thổ của Bên ký kết đó, như thủ tục liên quan đến xuất nhập cảnh, cũng như các biện pháp về hải quan và vệ sinh sẽ được áp dụng đối với hành khách, tổ bay, hàng hóa hoặc thư từ được tầu bay của hãng hàng không được chỉ định của Bên ký kết chuyên chở khi những đối tượng trên ở bên trong lãnh thổ nói trên.

3. Mỗi Bên ký kết sẽ, khi được yêu cầu, cung cấp cho Bên ký kết kia bản sao của những luật và quy định liên quan như được nêu tại Điều này.

4. Hãng hàng không được chỉ định của một Bên ký kết sẽ có quyền duy trì cơ quan đại diện của mình tại lãnh thổ của Bên ký kết kia. Trong trường hợp chỉ định tổng đại lý hoặc tổng đại lý bán, thì đại lý này sẽ được chỉ định phù hợp với pháp luật và các quy định hiện hành của mỗi Bên ký kết.

5. Hãng hàng không được chỉ định của một Bên ký kết sẽ có quyền, phù hợp với luật và các quy định liên quan đến việc nhập cảnh, cư trú và lao động của Bên ký kết kia, đưa vào và duy trì trong lãnh thổ của Bên ký kết kia các nhân viên quản lý, kỹ thuật và khai thác của mình và các nhân viên chuyên môn khác cần thiết cho việc khai thác các chuyến bay.

6. Việc chuyển thu nhập của hãng hàng không được chỉ định của mỗi Bên ký kết sẽ được thực hiện phù hợp với những quy định ngoại hối của Bên ký kết kia sau khi trừ đi các chi phí. Các Bên ký kết sẽ làm mọi việc trong quyền hạn của mình để tạo thuận lợi cho việc chuyển tiền như vậy do hãng hàng không được chỉ định thu từ việc cung cấp các chuyến bay theo Hiệp định này.

Điều 6: Miễn thuế hải quan và những lệ phí khác

1. Tầu bay do hãng hàng không được chỉ định của một Bên ký kết khai thác các chuyến bay quốc tế, và cung cấp nhiên liệu, dầu mỡ, các đồ kỹ thuật tiêu hao khác, phụ tùng thay thế, thiết bị thông thường, và các đồ dự trữ để trên tầu bay của hãng hàng không do một Bên ký kết kia cấp phép khai thác các đường bay và chuyến bay quy định tại Hiệp định này sẽ được, khi đến hoặc dời khỏi lãnh thổ của Bên ký kết kia, miễn, trên cơ sở có đi có lại, thuế hải quan, thuế, phí kiểm tra và các thuế và lệ phí khác của quốc gia hoặc địa phương, thậm chí khi những đồ cung cấp như vậy được sử dụng hoặc tiêu thụ bởi tầu bay như vậy trên những chuyến bay ở trên lãnh thổ đó.

2. Nhiên liệu, dầu mỡ, những đồ cung cấp kỹ thuật tiêu hao, phụ tùng thay thế, thiết bị thông thường, và đồ dự trữ được một Bên ký kết hoặc công dân của Bên ký kết đó đưa vào lãnh thổ của Bên ký kết kia, và dự tính chỉ sử dụng cho tầu bay của hãng hàng không được chỉ định của Bên ký kết đó sẽ được miễn, trên cơ sở có đi có lại, thuế hải quan, phí kiểm tra và các lệ phí và thuế của quốc gia hoặc địa phương.

3. Nhiên liệu, dầu mỡ, những đồ cung cấp kỹ thuật tiêu hao khác, phụ tùng thay thế, thiết bị thông thường, và đồ dự trữ được lấy lên tầu bay của hãng hàng không được chỉ định của một Bên ký kết tại lãnh thổ của Bên ký kết kia và được sử dụng bên trên những chuyến bay quốc tế sẽ được miễn, trên cơ sở có đi có lại, thuế hải quan, phí kiểm tra và các lệ phí và thuế của quốc gia hoặc địa phương.

4. Thiết bị thông thường trên tầu bay, cũng như nguyên liệu và đồ cung cấp để trên tầu bay của hãng hàng không được chỉ định của mỗi Bên ký kết chỉ có thể được dỡ xuống trong lãnh thổ của Bên ký kết kia khi có sự đồng ý của nhà chức trách hải quan của Bên ký kết đó. Trong trường hợp như vậy, chúng ta có thể được đặt dưới sự giám sát của nhà chức trách nói trên cho đến khi chúng được tái xuất hoặc theo một cách khác được giải quyết phù hợp với những quy định hải quan .

5. Hành khách, hành lý và hàng hóa quá cảnh trực tiếp qua lãnh thổ của một Bên ký kết và không dời khỏi khu vực của sân bay dành cho mục đích như vậy, sẽ chỉ bị kiểm tra một cách đơn giản. Hành lý, hàng hóa sẽ, cho đến thời điểm khi chúng quá cảnh trực tiếp, được miễn thuế hải quan và bất kỳ những thuế nào khác.

6. Cũng sẽ được miễn tất cả thuế hải quan và/hoặc thuế, trên cơ sở có đi có lại, các tài liệu chính thức mang dấu hiệu của hãng hàng không như thẻ hành lý, vé máy bay, không vận đơn, thẻ lên tầu, và lịch bay nhập khẩu vào trong lãnh thổ của một trong hai Bên ký kết chỉ cho việc sử dụng của hãng hàng không được chỉ định của Bên ký kết kia.

Điều 7: Phương tiện sân bay và lệ phí

1. Mỗi bên ký kết sẽ chỉ định một sân bay hoặc những sân bay trong lãnh thổ của mình cho việc sử dụng bởi hãng hàng không được chỉ định của Bên ký kết kia trên những đường bay quy định và cung cấp cho hãng hàng không được chỉ định của Bên ký kết kia các phương tiện thông tin, hàng không và khí tượng và các dịch vụ cần thiết cho việc khai thác những chuyến bay thỏa thuận.

2. Mỗi bên ký kết có thể thu những lệ phí đúng và hợp lý đối với việc tầu bay của hãng hàng không được chỉ định của Bên ký kết kia sử dụng sân bay và những phương tiện khác miễn là những lệ phí như vậy không cao hơn so với lệ phí do các hãng vận tải hàng không tham gia vào các chuyến bay quốc tế tương tự trả cho việc sử dụng sân bay và những phương tiện như vậy.

Điều 8: Những quy định về tải cung ứng và việc phê chuẩn lịch bay

1. Các hãng hàng không được chỉ định của các Bên ký kết sẽ được đối xử công bằng và bình đẳng nhằm đảm bảo rằng các hãng hàng không đó được hưởng các cơ hội bình đẳng trong việc khai thác những chuyến bay thỏa thuận trên những đường bay quy định.

2. Trong khi khai thác những chuyến bay thỏa thuận, hãng hàng không được chỉ định của mỗi Bên ký kết sẽ tính đến quyền lợi của hãng hàng không của Bên ký kết kia để không ảnh hưởng xấu tới những chuyến bay mà hãng hàng không kia cung cấp trên toàn bộ hoặc một phần của cùng đường bay đó.

3. Các chuyến bay thỏa thuận do các hãng hàng không được chỉ định của các Bên ký kết cung cấp sẽ có mục tiêu trước tiên là cung cấp trọng tải cung ứng, theo hệ số sử dụng ghế hợp lý, đáp ứng nhu cầu hiện tại và nhu cầu dự đoán hợp lý về chuyên chở hành khách, hàng hóa và bưu kiện giữa lãnh thổ của Bên ký kết chỉ định hãng hàng không đó và lãnh thổ của Bên ký kết kia.

4. Tài cung ứng sẽ được cung cấp bao gồm tần suất của các chuyến bay và loại tầu bay sẽ được sử dụng bởi những hãng hàng không được chỉ định của các Bên ký kết trên các chuyến bay thỏa thuận có thể được các hãng hàng không chỉ định đề nghị. Các hãng hàng không được chỉ định sẽ đưa ra các đề nghị như vậy sau khi các hãng đã có sự thảo luận và trao đổi ý kiến có tính đến các nguyên tắc được quy định tại đoạn (1), (2) và (3) của Điều này. Tải cung ứng nói trên sẽ được quy định và có hiệu lực khi được nhà chức trách hàng không của các Bên ký kết phê chuẩn.

5. Trong trường hợp có sự bất đồng giữa các hãng hàng không được chỉ định của các Bên ký kết, những vấn đề được đề cập tại đoạn (4) ở trên sẽ được giải quyết bằng thỏa thuận giữa nhà chức trách hàng không của hai Bên ký kết. Cho đến khi đạt được thỏa thuận như vậy, tải cung ứng do các hãng hàng không được chỉ định cung cấp sẽ không thay đổi.

6. Hãng hàng không được chỉ định của mỗi Bên ký kết sẽ đệ trình nhà chức trách hàng không của Bên ký kết kia phê chuẩn lịch bay không muộn hơn ba mươi (30) ngày trước khi thực hiện các chuyến bay trên những đường bay quy định. Điều này cũng sẽ được áp dụng đối với những thay đổi sau này. Trong những trường hợp đặt biệt, giới hạn thời gian này có thể được thay đổi phụ thuộc vào sự phê chuẩn của những nhà chức trách nói trên.

Điều 9: Công nhận chứng chỉ và giấy phép

Các chứng chỉ khả thi, chứng chỉ khả năng và các giấy phép được một Bên ký kết cấp, hoặc làm cho có hiệu lực và đang còn hiệu lực sẽ được Bên ký kết kia công nhận có hiệu lực nhằm khai thác các đường bay và chuyến bay được quy định trong Hiệp định này, với điều kiện là các yêu cầu theo đó các chứng chỉ và giấy phép như vậy được hoặc có thể được thiết lập phù hợp với Công ước. Tuy nhiên, mỗi Bên ký kết giữ quyền từ chối công nhận chứng chỉ khả năng và các giấy phép do Bên ký kết kia cấp cho các công dân của mình hoặc làm cho có hiệu lực đối với các chuyến bay bay trên lãnh thổ của mình.

Điều 10: Giá cước vận tải hàng không

1. Các giá cước do các hãng hàng không của các Bên ký kết thu đối với các chuyến bay thỏa thuận sẽ được quy định theo mức hợp lý, có tính đế tất cả các yếu tố liên quan, bao gồm cả chi phí khai thác, lợi nhuận hợp lý, các đặc tính của chuyến bay và các giá cước của hãng hàng không khác khai thác các chuyến bay thường lệ trên toàn bộ hoặc một chặng của cùng một đường bay.

2. Những giá cước được nêu tại đoạn (1) của Điều này sẽ được thiết lập theo những quy tắc sau đây:

a) Khi những hãng hàng không được chỉ định của cả hai Bên ký kết là thành viên của một hiệp hội hãng hàng không quốc tế có cơ chế ấn định giá cước và có một cơ chế giải quyết giá cước đã tồn tại đối với những chuyến bay thỏa thuận, giá cước sẽ được các hãng hàng không được chỉ định của các Bên ký kết thỏa thuận phù hợp với cơ chế giải quyết giá cước như vậy.

b) Khi một hoặc cả hai hãng hàng không được chỉ định của các Bên ký kết không phải là thành viên của cùng hiệp hội hãng hàng không hoặc không có cơ chế giải quyết giá cước như nêu tại mục (a) ở trên, những hãng hàng không được chỉ định của các Bên ký kết sẽ thỏa thuận về những giá cước sẽ được thu đối với những chuyến bay thỏa thuận.

c) Những giá cước được thỉa thuận phù hợp với mục (a) và (b) ở trên sẽ được đệ trình cho nhà chức trách hàng không của các Bên ký kết phê chuẩn ít nhất ba mươi (30) ngày trước ngày dự kiến áp dụng. Giới hạn thời gian này có thể được rút ngắn, tùy thuộc vào sự nhất trí của những nhà chức trách nói trên.

d) Trong trường hợp những hãng hàng không được chỉ định của các Bên ký kết không thỏa thuận được về giá cước sẽ thu, hoặc khi một Bên ký kết chưa chỉ định hãng hàng không của mình cho việc khai thác những chuyến bay thỏa thuận, hoặc trong (15) ngày đầu của (30) ngày nuê tại mục (c) của Điều này, nhà chức trách hàng không của một Bên ký kết thông báo cho Bên ký kết kia việc họ không thỏa mãn về bất kỳ giá cước nào được thỏa thuận giữa hãng hàng không được chỉ định của các Bên ký kết theo mục (a) và (b) của Điều này, nhà chức trách hãng hàng không của các Bên ký kết sẽ cố gắng đạt thỏa thuận về những giá cước thích hợp sẽ được thu. Như một quy định chung, không giá cước nào sẽ được áp dụng trước khi có sự phê chuẩn của nhà chức trách hàng không của các Bên ký kết. Tuy nhiên, giá cước đó sẽ được coi là được phê chuẩn nếu nhà chức trách hàng không của một trong hai Bên ký kết không thông báo rằng họ không thỏa mãn với bất kỳ giá cước nào được thỏa thuận giữa những hãng hàng không được chỉ định trong thời hạn (15) ngày nêu trên.

3. Những giá cước được thiết lập phù hợp với Điều này sẽ còn hiệu lực cho đến khi những giá cước mới đã được thiết lập.

Điều 11: An ninh  hàng không

1. Các Bên ký kết xác nhận quyền và nghĩa vụ đối với nhau theo luật quốc tế để bảo vệ an ninh hàng không dân dụng chống lại các hành vi can thiệp bất hợp pháp. Không giới hạn nguyên tắc chung của quyền và nghĩa vụ của mình theo luật quốc tế, các Bên ký kết sẽ đặc biệt hành động theo đúng các quy định của Công ước về sự phạm tội và các hành vi khác thực hiện trên tầu bay ký tại Tokyô ngày 14 tháng 9 năm 1963 (23/6/1349), Công ước về đấu tranh với các hành vi chiếm đoạt bất hợp pháp tầu bay tại Lahay ngày 16 tháng 12 năm 1970 (25/09/1349) và Công ước về đấu tranh với các hành vi bất hợp pháp chống lại sự an toàn của hàng không dân dụng ký tại Môngrêan ngày 23 tháng 09 năm 1971 (01/07/1350).

2. Các Bên ký kết sẽ dành cho nhau mọi sự giúp đỡ cần thiết theo yêu cầu để ngăn chặn các hành vi chiếm đoạt bất hợp pháp tầu bay dân dụng và các hành vi bất hợp pháp khác chống lại sự an toàn của tầu bay đó, hành khách, tổ bay, cảng hàng không và các phương tiện dẫn đường, và bất cứ sự đe dọa nào khác đối với an ninh của hàng không dân dụng.

3. Trong mối quan hệ qua lại, các Bên ký kết sẽ hành động theo đúng các điều khoản về an ninh hàng không do Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế thiết lập và quy định thành các Phụ lục của Công ước về Hàng không dân dụng quốc tế trong chừng mực các quy định này áp dụng đối với các Bên ký kết. Một Bên ký kết sẽ yêu cầu các nhà khai thác tầu bay có địa điểm kinh doanh chính hoặc nơi thường trú ở lãnh thổ của mình và các nhà khai thác cảng hàng không ở lãnh thổ của mình hành động theo đúng các điều khoản về an ninh hàng không.

4. Mỗi Bên ký kết có thể yêu cầu những nhà khai thác tầu bay đó tuân thủ các điều khoản an ninh hàng không được quy định tại đoạn (3) ở trên do Bên ký kết kia yêu cầu đối với việc nào, đi khỏi hoặc trong khi ở lãnh thổ của mình. Mỗi Bên ký kết sẽ đảm bảo rằng các biện pháp thích hợp được áp dụng một cách hữu hiệu trong phạm vi lãnh thổ của mình để bảo vệ tầu bay và soi chiếu hành khách, hành lý xách tay, hành lý và hàng hóa và đồ dự trữ của tầu bay trước và trong khi lên hoặc xuống tầu bay. Mỗi Bên ký kết cũng sẽ xem xét một cách có thiện chí đối với bất cứ yêu cầu nào của Bên ký kết kia về các biện pháp an ninh đặc biệt hợp lý đối với một đe dọa cụ thể nào đó.

5. Khi tầu bay bị chiếm đoạt bất hợp pháp và/hoặc có hành vi bất hợp pháp khác chống lại an toàn của tầu bay, hành khách và tổ bay của tầu bay đó, các cảng hàng không hoặc các phương tiện dẫn đường và/hoặc xảy ra sự de dọa như vậy thì các Bên ký kết sẽ giúp đỡ lẫn nhau bằng việc tạo thuận lợi thông tin liên lạc và có các biện pháp thích hợp khác nhằm chấm dứt một cách nhanh chóng và an toàn sự vụ hoặc làm giảm sự đe dọa đó.

Điều 12: Cung cấp thống kê

Nhà chức trách hàng không của một Bên ký kết sẽ cung cấp, theo yêu cầu, cho nhà chức trách hàng không của Bên ký kết kia các thông tin và bản thống kê liên quan đến vận chuyển của hãng hàng không được chỉ định trên các chuyến bay thỏa thuận đến và đi từ lãnh thổ của Bên ký kết kia như thường được hãng hàng không được chỉ định chuẩn bị và đệ trình cho nhà chức trách hàng không của mình. Việc đệ trình bất kỳ số liệu thống kê vận chuyển bổ sung nào do nhà chức trách hàng không của một Bên ký kết yêu cầu từ nhà chức trách hàng không của Bên ký kết kia sẽ tùy thuộc vào sự đàm phán và thỏa thuận giữa hai Bên ký kết.

Điều 13: Trao đổi ý kiến, bổ sung và sửa đổi

1. Để thực hiện đúng Hiệp định này, các Bên ký kết sẽ hợp tác với nhau thông qua nhà chức trách hàng không của mình và để thực hiện mục đích này nhà chức trách hàng không của một Bên ký kết có thể vào bất kỳ thời gian nào yêu cầu trao đổi ý kiến với nhà chức trách hàng không của Bên ký kết kia.

2. Việc trao đổi ý kiến do nhà chức trách hàng không của một Bên ký kết yêu cầu sẽ bắt đầu trong thời hạn sáu mươi (60) ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu.

3. Mỗi Bên ký kết có thể, vào bất kỳ thời gian nào khi thấy cần thiết, yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi đối với các điều khoản của Hiệp định này, và trong trường hợp này các Bên ký kết sẽ đàm phán về vấn đề này trong thời hạn sáu mươi (60) ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu đàm phán.

4. Bất kỳ bổ sung hoặc sửa đổi nào của Hiệp định này sẽ có hiệu lực theo các quy định của Điều (18) của Hiệp định này.

5. Mặc dù có các quy định của đoạn (4), viêc sửa đổi bảng đường bay phụ lục của Hiệp định này có thể được thỏa thuận trực tiếp giữa nhà chức trách hàng không của các Bên ký kết. Các sửa đổi này sẽ có hiệu lực bằng việc trao đổi công hàm ngoại giao.

Điều 14: Giải quyết tranh chấp

1. Nêu bất kỳ tranh cấp nào phát sinh giữa các Bên ký kết liên quan đến việc giải thích hoặc áp dụng Hiệp định này và (các)  Phụ lục của Hiệp định thì trước tiên các Bên ký kết sẽ cố gắng giải quyết tranh chấp đó bằng thương lượng.

2. Nếu các Bên ký kết không giải quyết được bằng thương lượng, thì họ có thể đồng ý chuyển tranh chấp đó cho một người hoặc một cơ quan nào đó để lấy ý kiến tư vấn.

3. Nếu các Bên ký kết không giải quyết được theo đoạn (1) và (2) ở trên, một trong hai Bên ký kết có thể, phù hợp với luật pháp và các quy định hiện hành của nước mình, chuyển tranh chấp tới một tòa trọng tài gồm ba trọng tài viên, hai trong số ba trọng tài viên đó sẽ được chỉ định bởi các Bên ký kết và một trọng tài. Trong trường hợp tranh chấp được đưa ra trọng tài, mỗi Bên ký kết sẽ chỉ định một trọng tài viên của mình trong thời hạn sáu mươi (60) ngày kể từ ngày nhận được thông báo đề nghị đưa tranh chấp ra trọng tài và trọng tài viên thứ ba sẽ được hai trọng tài viên kia chỉ định trong thời hạn sáu mươi (60) ngày tiếp theo kể từ lần chỉ định cuối cùng. Nếu một trong hai Bên ký kết không chỉ định được trọng tài viên của mình trong thời hạn quy định, hoặc các trọng tài viên đã được chỉ định không thỏa thuận được trọng tài viên thứ ba trong thời hạn nói trên, tùy từng trường hợp cụ thể một trong hai Bên ký kết có thể yêu cầu Chủ tịch Hội đồng Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế chỉ định trọng tài viên của Bên không chỉ định được hoặc trọng tài viên thứ ba. Tuy nhiên, trọng tài viên thứ ba sẽ là một công dân của một quốc gia có quan hệ ngoại giao với cả hai Bên ký kết vào thời điểm chỉ định.

4. Trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế chỉ định trọng tài viên thứ ba, nếu Chủ tịch Hội đồng Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế bị ngăn không thực hiện được chức năng nói trên hoặc nếu Chủ tịch đó là công dân của một trong hai Bên ký kết thì việc chỉ định sẽ do Phó Chủ tịch thực hiện và nếu Phó Chủ tịch bị ngăn không thực hiện được chức năng nói trên hoặc nếu Phó Chủ tịch đó là công dân của một trong hai Bên ký kết thì việc chỉ định sẽ do một thành viên cao cấp của Hội đồng không phải là công dân của một trong hai Bên ký kết thực hiện.

5. Tùy thuộc vào các quy định được các Bên ký kết thỏa thuận, tòa trọng tài sẽ xác định thủ tục và địa điểm trọng tài của mình.

6. Những quyết định của tòa trọng tài sẽ là ràng buộc đối với các Bên ký kết.

7. Những chi phí của các trọng tài viên của các Bên ký kết sẽ do các Bên ký kết đảm nhiệm. Tất cả các chi phí khác của tòa trọng tài, bao gồm những lệ phí và chi phí phát sinh của Hội đồng liên quan đến việc chỉ định trọng tài như được nêu tại đoạn (3) của Điều này sẽ được chia đều.

Điều 15: Chấm dứt

Một trong hai Bên ký kết có thể, vào bất kỳ thời gian nào, gửi thông báo bằng văn bản cho Bên ký kết kia về ý định của mình chấm dứt Hiệp định này. Thông báo như vậy sẽ đồng thời được gửi tới Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế và trong trường hợp như vậy Hiệp định sẽ được coi là chấm dứt hiệu lực mười hai (12) tháng sau ngày Bên ký kết kia nhận được thông báo, trừ phi các Bên ký kết thỏa thuận rút lại thông báo chấm dứt đó trước khi kết thúc thời hạn này. Trong trường hợp Bên ký kết kia không xác nhận về việc nhận được thông báo thì thông báo chấm dứt Hiệp định sẽ được coi là đã nhận được sau khi Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế nhận được thông báo mười bốn (14) ngày.

Điều 16: Tuân thủ các Hiệp định đa phương hoặc Công ước

Nếu một hiệp định vận tải hàng không đa phương hoặc Công ước có hiệu lực đối với cả hai Bên ký kết, Hiệp định này và (các) Phụ lục của Hiệp định sẽ được sửa đổi bằng việc đàm phán được quy định tại Điều (13) nhằm đảm bảo các điều khoản của Hiệp định này phù hợp với các điều khoản của Hiệp định đa phương hoặc công ước đó.

Điều 17: Đăng ký

Hiệp định này và (các) Phụ lục của Hiệp định và tất cả các sửa đổi đối với Hiệp định và Phụ lục sẽ được đăng ký với Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế.

Điều 18: Hiệu lực

Hiệp định này sẽ có hiệu lực vào ngày một trong hai Bên ký kết có thông báo sau cùng gửi cho Bên ký kết kia rằng Bên ký kết đó đã hoàn thành các thủ tục cần thiết  phù hợp với luật pháp và các quy định của mình đối với hiệu lực của Hiệp định này.

Để làm chứng những người có thẩm quyền ký tên dưới đây được ủy quyền thích hợp của Chính phủ tương ứng của mình, đã ký Hiệp định này, gồm có một Lời nói đầu, mười tám (18) Điều và một Phụ lục.

Làm tại Hà Nội ngày 15/10/2001 tương đương với ngày 23/07/1380 thành hai bản chính, bằng tiếng Ba Tư, tiếng Việt Nam và tiếng Anh, tất cả các văn bản đều có giá trị ngang nhau Trong trường hợp có sự khác biệt giữa các văn bản, bản tiếng Anh sẽ được dẫn chiếu.
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PHỤ LỤC
BẢNG ĐƯỜNG BAY

1. Đường bay theo đó (các) hãng hàng không được chỉ định của Nước Cộng hòa Hồi giáo Iran có thể khai thác các chuyến bay:

 

	Các điểm xuất phát
	Các điểm trung gian
	Các điểm đếm
	Các điểm quá

	Ba điểm bất kỳ
	Bốn điểm bất kỳ
	Ba điểm bất kỳ
	Bốn điểm bất kỳ


 

2. Đường bay theo đó (các) hãng hàng không được chỉ định của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có thể khai thác các chuyến bay:

 

	Các điểm xuất phát
	Các điểm trung gian
	Các điểm đếm
	Các điểm quá

	Ba điểm bất kỳ
	Bốn điểm bất kỳ
	Ba điểm bất kỳ
	Bốn điểm bất kỳ


Ghi chú:
1. Mỗi hãng hàng không được chỉ định có thể khai thác các điểm trung gian và các điểm quá được nêu trong Phụ lục của Hiệp định hiện tại với điều kiện không có thương quyền 5 nào sẽ được thực hiện giữa những điểm này và lãnh thổ của Bên ký kết kia, trừ khi có một thỏa thuận về vấn đề trên giữa nhà chức trách hàng không của hai Bên ký kết, dựa trên những khuyến cáo của các hãng hàng không được chỉ định.

2. Tùy thuộc vào sự lựa chọn của các hãng hàng không được chỉ định, các điểm trung gian và các điểm quá trên các đường bay quy định bất kỳ có thể hủy bỏ đối với bất kỳ hoặc toàn bộ các chuyến bay.

3. Tần suất và loại tầu bay của các hãng hàng không được chỉ định sẽ được thỏa thuận giữa các hãng hàng không được chỉ định, tùy thuộc vào sự phê chuẩn của chức trách hàng không của các Bên ký kết./.

